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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

Bản án số: 45/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 27/6/2024. 

V/v:  “Tranh chấp ly hôn”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Bà Dương Thị Liên 

Các Hội thẩm nhân dân:Bà Mai Lương Anh     

                                      Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Ng c H àng Anh – Thư    T a án nh n d n 

thành  hố Đà Lạt  tỉnh L   Đồng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Đạt - Kiể  sát viên  

Ngày 27 tháng 6 nă  2024  tại Trụ sở T a án nh n d n thành  hố Đà Lạt  

tỉnh L   Đồng xét xử sơ thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 115/2024/TLST-HNGĐ 

ngày 27/02/2024 về việc “Tranh chấp ly hôn”. 

The  Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩ  số 58/2024/QĐXXST-

HNGĐ ngày 20/5/2024; Quyết định h ãn  hiên t a số 63/2024/QĐST-HNGĐ 

ngày 07/6/2024 của T a án nh n d n thành  hố Đà Lạt giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Huỳnh Thị Hồng H  sinh nă : 1984  

Địa chỉ: Số C ấ  H  thị trấn K  huyện P  tỉnh Hậu Giang. 

- Bị đơn: Anh Trương Nguyễn Quốc L  sinh nă : 1983  

Địa chỉ: A  C N  Phường D  thành  hố Đ  tỉnh L   Đồng.  

(Chị H có  ặt  anh L vắng  ặt tại  hiên t a) 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo đơn khởi kiện đề ngày 26/02/2024 và lời khai của nguyên đơn chị 

Huỳnh Thị Hồng H trình bày:  

Anh chị có đăng     ết hôn tại tại Ủy ban nh n d n  hường D, thành  hố 

Đ  tỉnh L   Đồng và  ngày 09/3/2015  hôn nh n tự nguyện   hông có tổ chức lễ 

cưới  Sau  hi  ết hôn thì vợ chồng anh chị thuê tr  chung sống với nhau được 02 

nă  thì  hát sinh   u thuẫn  nguyên nh n là d  bất đồng quan điể   anh L ăn 
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nhậu   hông l  là  ăn  Nay chị H xác định  hông c n tình cả  với anh L nên đề 

nghị ly hôn  

Về c n chung: Vợ chồng anh chị có 02 c n chung là Trương Đại P, sinh 

ngày 14/5/2021 và Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015. Khi ly hôn  chị có 

nguyện v ng được trực tiế  nuôi dưỡng 02 c n chung là Trương Đại P và Trương 

Ng c Á ch  đến  hi c n đủ tuổi thành niên  

Về cấ  dưỡng nuôi c n chị  hông yêu cầu anh L cấ  dưỡng nuôi c n 

chung. 

Về tài sản chung:  hông có nên  hông yêu cầu T a án giải quyết  

Về nợ chung: Không có nên  hông yêu cầu T a án giải quyết  

Ng ài ra  chị  hông trình bày gì thê   

*Đối với bị đơn anh Trương Nguyễn Quốc L:  

Tại  hiên h    iể  tra việc gia  nộ   tiế  cận  công  hai chứng cứ và h a 

giải ngày 29/3/2024 thì anh L có  ặt và anh L trình bày  hông đồng   ly hôn và 

 hông đồng   là  việc và tự   bỏ về  hông    và  biên bản   

Tại  hiên tòa hôm nay, nguyên đơn chị Huỳnh Thị Hồng H trình bày: chị 

đang buôn bán trái c y thu nhậ   h ảng 6 000 000đ/tháng c n anh L là  thợ hồ  

Hai vợ chồng sống ly th n 02 tháng nay  hiện chị  hông c n tình cả  với anh L 

nên chị vẫn giữ nguyên yêu cầu được ly hôn với anh Trương Nguyễn Quốc L  Về 

con chung: có hai con chung là Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015 và Trương 

Đại P  sinh ngày 14/5/2021  chị đề nghị được nuôi cả 02 c n và  hông yêu cầu 

anh L cấ  dưỡng nuôi c n chung  Tài sản chung và nợ chung  hông có nên 

 hông đề nghị T a án giải quyết  

Đại diện Viện  iể  sát nh n d n thành  hố Đà Lạt  tỉnh L   Đồng  hát 

biểu    iến về việc tu n the   há  luật tố tụng của Thẩ   hán  Hội đồng xét xử  

Thư    T a án và của các đương sự tr ng quá trình giải quyết vụ án   ể từ  hi thụ 

l  ch  đến trước thời điể  Hội đồng xét xử nghị án; và  hát biểu quan điể  giải 

quyết vụ án:  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấ  nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn chị 

H  giải quyết ch  chị Huỳnh Thị Hồng H và anh Trương Nguyễn Quốc L được ly 

hôn. Giao con chung 02 con chung là Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015 và 

Trương Đại P  sinh ngày 14/5/2021 ch  chị H trực tiế  nuôi dưỡng ch  đến  hi 

các c n chung trưởng thành  Về cấ  dưỡng nuôi c n chung chị H  hông yêu cầu 

nên  hông xe  xét  Về tài sản chung và nợ chung không có nên không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu có tr ng hồ sơ vụ án đã được thẩ  tra tại 

 hiên t a và căn cứ và   ết quả tranh luận tại  hiên t a  Hội đồng xét xử nhận 

định: 
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[1] Về tố tụng: Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Hồng H và anh Trương Nguyễn 

Quốc L có đăng     ết hôn tại Ủy ban nh n d n Phường D, thành  hố Đ  Nay chị 

H có đơn yêu cầu ly hôn với anh L nhưng anh L  hông đồng  ; hiện nay bị đơn 

anh L đang sinh sống tại Phường D  thành  hố Đ  Vì vậy  cần xác định quan hệ 

tranh chấ  là: “Tranh chấp ly hôn” và thuộc thẩ  quyền giải quyết của T a án 

nh n d n thành  hố Đà Lạt the  quy định tại  h ản 1 Điều 28  điể  a  h ản 1 

Điều 35  điể  a  h ản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng d n sự nă  2015   

Đối với bị đơn anh L đã được tống đạt  niê  yết hợ  lệ các văn bản tố tụng 

của T a án nhưng anh L vẫn vắng  ặt tại  hiên t a lần thứ hai  hông có l  d   Vì 

vậy  Hội đồng xét xử căn cứ và   h ản 2 Điều 227   h ản 3 Điều 228 của Bộ 

luật Tố tụng d n sự để xét xử vụ án the  quy định chung.  

[2] Về nội dung:  

Xét yêu cầu  hởi  iện của chị Huỳnh Thị Hồng H thì thấy rằng:  

[2 1] Về quan hệ hôn nh n: 

Chị Huỳnh Thị Hồng H và anh Trương Nguyễn Quốc L  ết hôn với nhau 

trên cơ sở tự nguyện nhưng  hông tổ chức lễ cưới và đã được Ủy ban nh n d n 

Phường D, thành  hố Đ cấ  giấy chứng nhận  ết hôn vào ngày 09/3/2015. Quan 

hệ hôn nh n giữa chị H và anh L là có trên thực tế và hai người đã có 02 c n 

chung.  

The  quy định tại Điều 19 Luật Hôn nh n và gia đình nă  2014 thì: “1. Vợ 

chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp 

đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có 

thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, … và lý do chính đáng khác”. 

Tuy nhiên  tại  hiên t a hô  nay  chị H cũng xác định vợ chồng anh chị 

sống hạnh  húc được 02 nă  thì  hát sinh   u thuẫn  nguyên nh n anh L hay 

g y gỗ dùng da  đe d a  ẹ c n  la  ắng là  ảnh hưởng cả  h ng tr   Và  tháng 

10/2023  chị đã là  đơn xin ly hôn với anh L nhưng sau đó chị cũng đã rút đơn 

 hởi  iện để vợ chồng đ àn tụ nhưng từ đó đến nay anh L cũng  hông thay đổi 

gì  vợ chồng sống ly th n 02 tháng nay  Chị Hoàng cung c Quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án số 08/2024/QĐST-HNGĐ ngày 05/01/2024 của T a án nh n d n 

thành  hố Đà Lạt  Nay chị cũng xác định  hông c n tình cả  với anh L  vợ 

chồng  hông c n quan t   nhau nên chị vẫn giữ nguyên yêu cầu  hởi  iện được 

ly hôn với anh Trương Nguyễn Quốc L.  

Trong quá trình giải quyết vụ án  T a án tiến hành  ở  hiên h    iể  tra 

tiế  cận công  hai chứng cứ và h a giải  anh L trình bày  hông đồng   ly hôn 

nhưng anh L cũng  hông có giải  há  gì để giú  vợ chồng hàn gắn tình cả  và 

anh L bỏ về  hông    và  biên bản  T a án tiến hành tống đạt  niê  yết hợ  lệ 
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các văn bản tố tụng nhưng anh L cũng vắng  ặt  thể hiện thái độ bỏ  ặc   hông 

có thiện chí hàn gắn gia đình   

The  biên bản xác  inh ngày 28/02/2024 (bút lục số 17) thì: M u thuẫn 

hôn nh n của vợ chồng chị H và anh L chính quyền địa  hương  hông nắ  rõ vì 

chị H và anh L  hông thông bá  hay đề nghị giải quyết với Ủy ban  Đề nghị T à 

án giải quyết vụ án the  quy định   

Từ những  h n tích trên  Hội đồng xét xử nhận thấy    u thuẫn giữa vợ 

chồng chị H và anh L là có xảy ra trên thực tế   ục đích hôn nh n  hông đạt 

được  đời sống chung  hông có  d  đó chị H yêu cầu được ly hôn với anh L là có 

cơ sở chấ  nhận  

[2.2] Về c n chung:  

Chị Huỳnh Thị Hồng H và anh Trương Nguyễn Quốc L có 02 con chung là 

Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015 và Trương Đại P, sinh ngày 14/5/2021. Khi 

ly hôn chị H cũng có nguyện v ng được nuôi dưỡng 02 c n chung  Anh L không 

có văn bản trình bày    iến của  ình về c n chung hay việc cấ  dưỡng nuôi c n 

chung. 

Xét nguyện v ng của c n chung trên 07 tuổi thì: The  bản tự  hai ngày 

09/4/2024 của c n chung Trương Ng c Á (Bút lục số 25)  trình bày ba  ẹ ly hôn 

có nguyện v ng ở với  ẹ là Huỳnh Thị Hồng H. Còn con chung Trương Đại P, 

sinh ngày 14/5/2021 c n nhỏ   

D  vậy  để đả  bả  sự  hát triển ổn định về   i  ặt ch  các c n chung 

nên Hội đồng xét xử cần gia  02 c n chung Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015 

và Trương Đại P  sinh ngày 14/5/2021 ch  chị H trực tiế  nuôi dưỡng ch  đến 

 hi các c n chung đủ 18 tuổi là  hù hợ   

Quyền đi lại thă  n    chă  sóc  nuôi dưỡng  giá  dục c n; Quyền yêu 

cầu thay đổi người trực tiế  nuôi c n; Quyền yêu cầu thay đổi  ức cấ  dưỡng 

nuôi c n được thực hiện the  quy định của Luật Hôn nh n và gia đình  

[2 3] Về cấ  dưỡng nuôi c n chung: D  chị H  hông yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử  hông xe  xét giải quyết 

 [2 4] Về tài sản chung và nợ chung: Chị H xác nhận  hông có nên Hội 

đồng xét xử  hông đề cậ  giải quyết  

Từ những nhận định trên  Hội đồng xét xử cần chấ  nhận yêu cầu  hởi 

 iện của nguyên đơn để tuyên xử the  hướng nhận định nêu trên là có căn cứ và 

đúng  há  luật  

[3] Về án  hí sơ thẩ : Căn cứ điể  a  h ản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy 

định về  ức thu   iễn  giả   thu  nộ   quản l  và sử dụng án  hí và lệ  hí T a 

án:  
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Nguyên đơn chị H  hải chịu 300 000đ án  hí hôn nh n gia đình sơ thẩ  

nhưng được trừ và  số tiền 300 000đ tạ  ứng án  hí đã nộ  the  biên lai thu tạ  

ứng án  hí  lệ  hí T a số 0000373 ngày 27/02/2024 tại Chi cục thi hành án d n 

sự thành  hố Đà Lạt  tỉnh L   Đồng   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ  h ản 1 Điều 28  điể  a  h ản 1 Điều 35  điể  a  h ản 1 Điều 39  

 h ản 2 Điều 227;  h ản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng d n sự nă  2015;  

Căn cứ các Điều 19  55  56  57  58   h ản 2 Điều 82  107  110  116  117  

118 của Luật Hôn nh n và gia đình; 

Căn cứ điể  a  h ản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về  ức thu   iễn  

giả   thu  nộ   quản l  và sử dụng án  hí và lệ  hí T a án  

Chấ  nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn chị Huỳnh Thị Hồng H về 

việc “Tranh chấp ly hôn” với đối với bị đơn anh Trương Nguyễn Quốc L  Xử:  

1  Về quan hệ hôn nh n: Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Hồng H và bị đơn anh 

Trương Nguyễn Quốc L được ly hôn    

2  Về c n chung: Gia  02 c n chung Trương Ng c Á, sinh ngày 25/3/2015 

và Trương Đại P, sinh ngày 14/5/2021 ch  chị Huỳnh Thị Hồng H trực tiế  nuôi 

dưỡng ch  đến  hi các c n chung đủ 18 tuổi  

Quyền đi lại thă  n    chă  sóc  nuôi dưỡng  giá  dục c n; Quyền yêu 

cầu thay đổi người trực tiế  nuôi c n; Quyền yêu cầu thay đổi  ức cấ  dưỡng 

nuôi c n được thực hiện the  quy định của Luật Hôn nh n và gia đình  

3  Về án  hí:  

Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Hồng H  hải chịu 300 000đ án  hí hôn nh n 

gia đình sơ thẩ  nhưng được trừ và  số tiền 300 000đ tạ  ứng án  hí đã nộ  

the  biên lai thu tạ  ứng án  hí  lệ  hí T a số 0000373 ngày 27/02/2024 tại Chi 

cục thi hành án d n sự thành  hố Đà Lạt  tỉnh L   Đồng  

Tr ng hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  chị Huỳnh Thị Hồng H có quyền 

 háng cá  để yêu cầu T a án nh n d n tỉnh L   Đồng xét xử  húc thẩ . Riêng 

anh Trương Nguyễn Quốc L vắng  ặt tại  hiên t a sơ thẩ  có quyền  háng cá  

tr ng thời hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận được bản án h ặc bản án được niê  yết /  

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 - Luật Thi 

hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2015 thì người được thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 - Luật Thi hành án 
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dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2015; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 - Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2015”. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh L   Đồng; 

- VKSND TP  Đà Lạt; 

- Chi cục THADS TP  Đà Lạt; 

- UBND P.D  TP  Đà Lạt; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã    và đóng dấu 

 

 

Dƣơng Thị Liên 

 

 

 

 


